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	12	3 - methylthiofentanyl	N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide	86052-04-2

	13	Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác	(5α,6α)-17 -Methyl-7,8 -didehydro-4,5 - epoxymorphinan-3,6-diol - bromomethane (1:1)	125-23-5

	14	Para-fluorofentanyl	4’ - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide	90736-23-5

	15	PEPAP	1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol acetate	64-52-8

	16	Thiofentanyl	N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide	1165-22-6


B. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này 


	STT	Tên chất	Tên khoa học	Mã thông tin CAS

	17	Brolamphetamine (DOB)	2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine	64638-07-9

	18	Cathinone	(-) - α - aminopropiophenone	71031-15-7

	19	DET	N, N- diethyltryptamine	7558-72-7

	20	Delta-9-tetrahydrocanabinol và các đồng phân	(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a- tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol	1972-08-3

	21	DMA	(±) - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenylethylamine	2801-68-5

	22	DMHP	3 - (1,2 - dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran	32904-22-6

	23	DMT	N, N - dimethyltryptamine	61-50-7

	24	DOET	(±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy -α- phenethylamine	22004-32-6
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